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	Cấp độ



  Tên 
chủ đề
	Nhận biết

	
Thông hiểu
	Vận dụng
	

Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ

	TL
	

	1. Thực hành trồng cây ăn quả
	Biết được quy trình trồng cây ăn quả
	
	Hiểu được quy cách trồng cây ăn quả có múi 
	
	
	
	
	
	

	Số câu:
Số điểm :
Tỉ lệ :
	3
1,5
15%
	
	2
1,0
10%
	
	
	
	
	1
1,0
10%
	6
3,5đ
35%

	2. Thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả   
	
	
	Hiểu được loại phân để bón thúc 
	
	
	Vận dụng để giải thích thực tế 
	
	
	

	Số câu: 	
Số điểm: 
Tỉ lệ :
	
	
	1
0,5
5%
	
	
	1
2
20%
	
	
	2
2,5đ
25%

	3. Thực hành: Làm Si rô quả 
	Biết một số loại quả dùng làm siro
	
	Hiểu được thời gian ủ quả bao lâu 
	Hiểu được quy trình làm siro quả mơ
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:
	1
0,5
5%
	
	1
0,5
5%
	1
3
30%
	
	
	
	
	3
4đ
40%

	Tổng số
Câu:
Số điểm
Tỉ lệ: 
	
4
2đ
20%
	
0
	
4
2đ
20%
	
1
3đ
30%
	
0

	
01
2đ
20%
	
0
	
1
1đ
10%
	
11
10
100%

	Tổng
Điểm:
Tỉ lệ
	
2 đ
20%
	
5đ
50%
	
2đ
20 %
	
1 đ
10%
	
10đ
100%
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II.ĐỀ KIỂM TRA

	PHÒNG GD&ĐT 
	ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ II

	TRƯỜNG THCS 
	Môn: Công nghệ 9 trồng cây ăn quả
Thời gian: 45 phút



PHẦN I – TRẮC NGHIỆM : (4 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ( Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Quy trình đào hố và bón phân lót vào hố gồm mấy bước?
  A. 1		         B. 2		           C. 3          	                     D. 4
Câu 2: Chiều rộng hố khi trồng cây ăn quả có múi thường là : 
A. 50cm-60cm 	B. 60cm-70cm	C. 60cm-80cm		D. 70cm-80cm
Câu 3: Những loại quả nào sau đây có thể làm xirô?
A. Táo, mơ, sấu.                 B. Mít.                  C. Chuối.               D. Na
Câu 4: Loại phân nào sau đây thường bón thúc cho cây ăn quả ?
A. Phân lân.					    		C. Phân đạm.
B. Phân kali.					    	D. Phân chuồng ủ hoai.
Câu 5: Quy trình trồng cây ăn quả theo thứ tự nào sau đây?
A. Bóc vỏ bầu - đào hố - đặt cây vào hố - bón phân - tưới nước.
B. Đào hố - bón phân - bóc vỏ bầu - đặt cây vào hố - lấp đất - tưới nước.
C. Bóc vỏ bầu - đào hố - bón phân - đặt cây vào hố - tưới nước.
D. Đào hố - bóc vỏ bầu - bón phân - đặt cây vào hố - lấp đất - tưới nước. 
Câu 6: Chiều sâu hố khi trồng cây ăn quả có múi thường là : 
 A. Sâu 40 đến 60cm		 B. Sâu 50 đến 80cm
 C. Sâu 80 đến 100cm		 D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Cần để quả trong lọ kín với thời gian bao lâu để tạo thành siro?
A. 5 - 7 ngày 			B. 10 - 15 ngày
C. 15 - 20 ngày 			D. 20 - 30 ngày
Câu 8: Quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả theo mấy bước?
A. 3	B. 4		    C. 5	                       D. 6

PHẦN II – TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm) Để có một bình xirô quả mơ cần thực hiện theo mấy bước ? Trình bày yêu cầu kĩ thuật các bước để làm một bình xirô quả mơ?
Câu 2: (2,0 điểm) Tại sao cần bón phân thúc cho cây ăn quả vào thời kì sau khi thu hoạch quả ? Và vì sao cần phải bón phân thúc cho cây ăn vào rãnh hoặc hố theo hình chiếu của tán cây ?
 Câu 3: (1,0 điểm) Ở địa phương em đã tiến hành trồng cây vải theo các bước như thế nào?  





III.HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II CÔNG NGHỆ 9
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	
	I.Trắc nghiệm
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
	4 điểm

	
	1
	2

	3
	4

	5
	6
	7
	8
	

	
	c
	c

	A
	B

	B
	A
	D
	B
	

	
	II. Tự luận
	6 điểm

	Câu 1
	
	3 điểm

	
	-Thực hiện theo 3 bước
- Bước 1: Lựa chọn quả đều, không bị giập nát, rồi rửa sạch, để ráo nước.
- Bước 2: Xếp quả vào lọ, cứ 1 lớp quả, 1 lớp đường, sao cho lớp đường phủ kín quả. Tỉ lệ 1kg quả cần 1,5kg đường. Sau đó đậy kín và để nơi quy định.
-Bước 3: Sau 20 đến 30 ngày, chắt lấy nước. Sau đó cho thêm đường  để chiết cho hết dịch quả, lần này lượng đường ít hơn, tỉ lệ 1kg quả cần 1kg đường. Sau 1 đến 2 tuần, chắt lấy nước lần thứ hai. Đổ lẫn nước của hai lần chắt với nhau ta sẽ được nước xirô đặc , có thể bảo quản được trong 6 tháng.
	
1,0đ


1,0đ


1,0đ

	Câu 2
	
	2 điểm

	
	- Vì bón phân thúc vào thời kì sau khi thu hoạch quả để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây phục hồi nhanh và ra hoa đậu quả cho vụ sau.
Vì:
- căn cứ vào đặc điểm thực vật của cây ăn quả : bộ rễ phát triển, rễ con tập trung chủ yếu ở lớp đất mặt ăn rộng theo hình chiếu của mép tán cây.
- Bón phân như vậy giúp cây hút được chất dinh dưỡng nhanh hơn, có hiệu quả  hơn                                                                        
	
1,0đ


0,5đ


0,5đ

	 Câu 3
	
	1 điểm

	
	Trồng cây vải theo các bước như sau: 
- Đào hố trồng.
- Bóc bỏ vỏ bâu cây, đặt cây vào giữa hố.
- Lấp đất cao hơn mặt bầu từ 3-5cm và ấn chặt.
- Tưới nước.
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ




